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BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm.........

	TT 
	Chỉ tiêu 
	Năm trước
	Năm nay
	Tỷ lệ so với năm trước 

	1
	2 
	3 
	4
	5 

	1 
	Tổng số vốn Nhà nước 
	 
	 
	 

	2
	Kết quả hoạt động: 
	 
	 
	 

	 
	- Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 
	 
	 
	 

	 
	- Sản phẩm tiêu thụ, dịch vụ cung ứng trong năm
	 
	 
	 

	 
	- Tổng doanh thu 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Doanh thu hoạt động công ích 
	 
	 
	 

	 
	- Tổng chi phí 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Chi phí hoạt động công ích 
	 
	 
	 

	 
	- Lợi nhuận thực hiện từ hoạt công ích 
	 
	 
	 

	 
	- Lợi nhuận thực hiện từ hoạt động kinh doanh và hoạt động khác
	 
	 
	 

	3
	Các khoản nộp ngân sách nhà nước 
	 
	 
	 

	 
	- Tổng số phải nộp 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thuế lợi tức 
	 
	 
	 

	 
	- Đã nộp ngân sách trong năm
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thuế lợi tức 
	 
	 
	 

	4
	Các khoản được Nhà nước cấp
	 
	 
	 

	 
	- Bổ sung vốn đầu tư XDCB 
	 
	 
	 

	 
	- Bổ sung vốn kinh doanh 
	 
	 
	 

	 
	- Trợ giá 
	 
	 
	 

	 
	- Trợ cấp
	 
	 
	 

	 
	- Cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi 
	 
	 
	 

	5
	Tổng quỹ lương thực hiện 
	 
	 
	 

	 
	- Lương bình quân 
	 
	 
	 

	6
	Các quỹ của doanh nghiệp: 
	 
	 
	 

	 
	a. Quỹ đầu tư phát triển
	 
	 
	 

	 
	- Dư đầu năm 
	 
	 
	 

	 
	- Trích trong năm
	 
	 
	 

	 
	- Sử dụng trong năm 
	 
	 
	 

	 
	- Dư cuối năm
	 
	 
	 

	 
	b. Quỹ dự phòng tài chính 
	 
	 
	 

	 
	- Dư đầu năm 
	 
	 
	 

	 
	- Trích trong năm 
	 
	 
	 

	 
	- Sử dụng trong năm 
	 
	 
	 

	 
	- Dư cuối năm 
	 
	 
	 

	 
	c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
	 
	 
	 

	 
	- Dư đầu năm 
	 
	 
	 

	 
	- Trích, được cấp trong năm 
	 
	 
	 

	 
	- Sử dụng trong năm
	 
	 
	 

	 
	- Dư cuối năm 
	 
	 
	 


Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này.

Người lập biểu Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)
